
2016 2017 2018
0407 21 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus 15 7,5 0
0407 29 10 - - - Của vịt, ngan 15 7,5 0
0407 29 90 - - - Loại khác 15 7,5 0
0407 90 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus 15 7,5 0
0407 90 20 - -  Của vịt, ngan 15 7,5 0
0407 90 - - Loại khác 15 7,5 0

2401 10 10 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng 7 5 5
2401 10 20 - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng 7 5 5
2401 10 90 - -  Loại khác 7 5 5
2401 20 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng 7 5 5
2401 20 20 - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng 7 5 5
2401 20 30 - - Loại Oriental 7 5 5
2401 20 40 - - Loại Burley 7 5 5
2401 20 50 - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng 7 5 5
2401 20 - - Loại khác 7 5 5
2401 30 10 - - Cọng thuốc lá 5 5 5
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 ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - LIÊN MINH KINH TẾ Á-ÂU

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2016/TT-BTC ngày …/…/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU TRONG HẠN NGẠCH CỦA VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2016-2018

Mã hàng

2401 30 10 - - Cọng thuốc lá 5 5 5
2401 30 - - Loại khác 7 5 590


